
Vietnam J. Agri. Sci. 2017, Vol. 15, No. 8: 1077-1092 Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2017, 15(8): 1077-1092 
www.vnua.edu.vn 

 

1077 

ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG NGUỒN GEN 25 MẪU TRÀ HOA VÀNG (Camellia spp.)  

THU THẬP TẠI QUÂNG NINH BẰNG CHÎ THÐ RADP VÀ ISSR 

Đặng Quang Bích, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Văn Phú, Ninh Thị Thảo,  

Hoàng Hải Hà, Vũ Thị Hải Hà, Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thùy Linh, Đinh Trường Sơn
*
  

Khoa Công nghệ sinh học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Email
*
: dinhtruongson77@gmail.com 

Ngày gửi bài: 24.05.2017 Ngày chấp nhận: 19.09.2017 

TÓM TẮT 

25 mẫu trà hoa vàng thu thập được tại Quảng Ninh và một số địa phương khác được đánh giá đa dạng di 

truyền bằng chỉ thị hình thái, chỉ thị phân tử RAPD và ISSR. Với tổng số 53 mồi phân tích (45 chỉ thị RAPD và 8 chỉ 

thị ISSR),  294 locus với tổng số 4.656 băng đã được phát hiện, trong đó có 3.628 băng đa hình. Kết quả phân tích 

đa dạng di truyền cho thấy hệ số tương đồng di truyền của 25 mẫu giống trà hoa vàng biến động từ 0,54 - 0,81. Với 

mức tương đồng di truyền 0,71, 25 mẫu giống trà hoa vàng thu thập được tách thành 9 nhóm chính. Như vậy, việc 

kết hợp giữa phân tích kiểu hình, sự đa dạng di truyền cũng như phân tích các hợp chất có hoạt tính dược lý cho 

thấy các mẫu giống trà hoa vàng mặc dù có kiểu hình khá giống nhau nhưng lại rất đa dạng về kiểu gen cũng như đa 

dạng về khả năng tích lũy các hợp chất dược lý. Các mẫu giống thu thập được s  là nguồn gen qu  cho các chương 

trình chọn tạo giống trà hoa vàng tại Quảng Ninh. 

Từ khoá: Trà hoa vàng, Camellia spp., chỉ thị ISSR, RAPD, đa dạng di truyền. 

Genetic Diversity Among 25 Accessions of Camellia spp.  
Collected in Quang Ninh by RADP and ISSR markers 

ABSTRACT 

Golden flower tea plant (Camellia spp.) is one of the important medicinal plant. Genetic diversity among 25 

accessions of Camellia spp., collected mostly in Quang Ninh, were evaluated by RAPD and ISSR molecular markers. 

Using 53 molecular markers (45 RAPD and 8 ISSR marker), we detected 294 loci with total 4656 clear and scorable 

bands, among these, 3628 were polymorphic bands. Based on a total of 4656 bands and similarity coefficient ranged 

from 0.54 to 0.81, dendrogram analysis was performed. With the genetic similarity at 0.71, 25 Camellia spp. 

accessions could be divided in to 9 distinct clusters. The combination of phenotypic analysis, genetic variation as well 

as analysis of pharmacologically active compounds showed that amongs 25 golden flower tea accessions, although 

they look similar, however, quite diverse in genotype and the ability to accumulate pharmacological compounds. The 

collected accession will be a valuable source for breeding programs of golden flower tea plants in Quang Ninh. 

Keywords: Golden flower tea plant, Camellia spp. ISSR, RAPD, genetic diversity. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Các loài trà hoa vàng thuċc chi Trà 

(Camellia), hą Chè (Theaceae), có ngućn gĈc Ě 

khu vĖc mi÷n đĆng và mi÷n nam Châu Á, tĒ 

dãy Himalaya v÷ phýa đĆng tęi Nhêt 

Bân và Indonesia. Đåy là loài thĖc vêt quý 

hiøm, vĒa có giá trĀ làm cânh, vĒa có giá trĀ 

chĕa bûnh. Khác vęi các loäi trà khác, bên cänh 

lá trà thì hoa cĎa cây trà này là bċ phên rçt có 

giá trĀ do chēa nhi÷u hĜp chçt tĖ nhiên có hoät 

chçt dđĜc lý. Các flavonoid, polyphenol, 

polysaccharide„ trong trà hoa vàng cĂ tác dĐng 

chĈng viêm, ēc chø ung thđ gan, chĈng quá 

trünh oxi hĂa, đi÷u chþnh lipid huyøt thanh, 

giâm và kích thích sĖ thñm ën„ và đðc biût là 
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không có tác dĐng phĐ (Chen et al., 2009). TĒ 

nhĕng nëm 90 cĎa thø kğ 20, Viût Nam đã phát 

hiûn trà hoa vàng Ě nhi÷u nėi trong đĂ Quâng 

Ninh là tþnh có nhi÷u méu giĈng trà trong tĖ 

nhiên và hiûn täi đang đđĜc phát triùn, nhân 

rċng mô hình trćng trà hoa vàng. 

Mðc dČ là cåy dđĜc liûu quĞ nhđng cho đøn 

nay có rçt ít tài liûu trong nđęc công bĈ các dĕ 

liûu phån tých đa däng ngućn gen trà hoa vàng 

phân bĈ Ě nđęc ta cďng nhđ chđa cĂ các biûn 

pháp đù täo ra ngućn cây giĈng có chçt lđĜng. 

Mðt khác, viûc phân loäi thđĘng dĖa theo hình 

thái nên gðp nhĕng hän chø nhçt đĀnh, do hình 

thái cĎa các loài rçt giĈng nhau. Ngày nay, chþ 

thĀ phân tĔ là phđėng pháp hĊ trĜ rçt hiûu quâ 

trong phån tých đa däng thĖc vêt.  

Chþ thĀ RAPD dĖa trên køt quâ khuøch đäi 

DNA trong phân ēng PCR có sĔ dĐng mċt mći 

ngéu nhiön đù nhân bân ngéu nhiên các locus Ě 

các vĀ trí khác nhau trong bċ DNA genome. Do 

sĖ mçt/thêm nucleotide täi vĀ trí bít mći dén tęi 

køt quâ là sĖ khác biût khá lęn v÷ sĈ lđĜng locus 

phát hiûn đđĜc. Chính vì vêy, RAPD cho khâ 

nëng phån tých đa hünh rçt cao (Williams et al., 

1990). RADP đđĜc sĔ dĐng nhi÷u trong nghiên 

cēu đa däng di truy÷n giĕa các loài thĖc vêt 

(Kawa et al., 2009; Khan et al., 2010), trong 

nghiên cēu đðc điùm cĎa giĈng và đánh giá biøn 

đĉi di truy÷n (Martin et al., 2002) và trong xác 

đĀnh loài (Fouly et al., 1996; Rossi et al., 2000). 

Mðc dČ cďng sĔ dĐng mċt mći đù nhân bân 

ngéu nhiön nhđ RAPD, chþ thĀ ISSR đđĜc thiøt 

kø đù nhân bân đoän DNA nìm giĕa hai trình 

tĖ lðp läi. Do khi thiøt kø ngđĘi ta sĔ dĐng 

chính trình tĖ lðp läi và mċt vài nucleotide Ě 

vČng 3’ hoðc 5’ nön sĈ lđĜng locus phát hiûn 

đđĜc khá nhi÷u. Điùm khác biût nĕa là chþ thĀ 

này sĔ dĐng mći cĂ kých thđęc lęn hėn chþ thĀ 

RAPD nên køt quâ khâ nëng lðp läi, mēc đċ tin 

cêy cao hėn (Mishra  et al., 2003). KĠ thuêt 

ISSR đđĜc sĔ dĐng rçt rċng rãi trong nghiên 

cēu đa däng di truy÷n (Guasmi  et al., 2012; 

Reddy et al., 2002) nghiên cēu  đðc điùm di 

truy÷n trong quæn thù (Qian  et al., 2001) và lçy 

dçu di truy÷n (Carvalho et al., 2005; 

Bhagyawant et al., 2008). 

Vęi mong muĈn phân tích sĖ đa hünh cĎa 

các méu giĈng trà thu thêp đđĜc, chčng tĆi đã 

sĔ dĐng câ hai chþ thĀ phân tĔ RAPD, ISSR có 

khâ nëng phát hiûn đđĜc mēc đċ đa hünh cao đù 

phån tých týnh đa däng di truy÷n cĎa mċt sĈ 

méu giĈng trà hoa vàng chi Camellia thu thêp 

täi Quâng Ninh và mċt sĈ tþnh täi Viût Nam và 

Trung QuĈc. Køt quâ nghiên cēu sô góp phæn 

phân loäi, bâo tćn và khai thác hiûu quâ ngućn 

gen cây trà hoa vàng quí täi Viût Nam. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Vêt liệu nghiên cứu 

25 méu giĈng trà hoa vàng đđĜc thu thêp 

täi Quâng Ninh và mċt sĈ tþnh cĎa Viût Nam và 

Trung QuĈc. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Thu thập mẫu 

Các méu giĈng đđĜc thu thêp theo phđėng 

pháp nghiên cēu theo tuyøn, có thù tóm tít nhđ 

sau: DĖa trön cė sĚ bân đć đĀa hình cĎa khu vĖc 

đù xác lêp nguyên tíc thu méu, mĊi méu lçy 

đæy đĎ cành, lá và hoa. Tiøn hành ghi chòp đðc 

điùm dú nhên biøt ngoài thiön nhiön nhđ: vă, 

kých thđęc cây, màu síc hoa, quâ, có hay không 

có nhĖa mĎ, mùi vĀ... Đánh dçu đù phân biût 

giĕa các méu, khi đðt méu vào túi phâi nhõ 

nhàng (Hoàng Chung, 2006).   

2.2.2. Phương pháp hình thái so sánh 

Méu giĈng đđĜc phân loäi dĖa vào đðc điùm 

hünh thái, đðc biût là hình thái cė quan sinh 

sân. Nhĕng thĖc vêt có chung ngućn gĈc có 

nhĕng tính chçt giĈng nhau. ThĖc vêt càng gæn 

nhau càng có nhi÷u đðc điùm hình thái giĈng 

nhau (Hoàng ThĀ Sân và Hoàng ThĀ Bé, 2005). 

2.2.3. Đánh giá đa dạng di truyền bằng chî 

thð ISSR và RAPD 

Tách chiøt ADN: Khoâng 100 mg lá cĎa 25 

méu giĈng trà hoa vàng đđĜc tách chiøt theo 

hđęng dén cĎa Dneasy Plant Mini Kit. Hàm 

lđĜng và đċ nguyên võn cĎa các méu DNA sau 

khi tách chiøt đđĜc kiùm tra bìng phđėng pháp 
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Bâng 1. Danh sách 25 méu giống trà hoa vàng 

Ký hiệu Nơi lấy mẫu 

Csp1 Khe Sút, Hoành Bồ, Quảng Ninh 

Csp2 Khe Sút, Hoành Bồ, Quảng Ninh 

Csp3 Khe Sút, Hoành Bồ, Quảng Ninh 

Csp4 Bằng Cả, Hoành Bồ, Quảng Ninh 

Csp5 Bằng Cả, Hoành Bồ, Quảng Ninh 

Csp6 Cài, Hoành Bồ, Quảng Ninh 

Csp7 Cài, Hoành Bồ, Quảng Ninh 

Csp8 Đồng Hỷ, Thái Nguyên 

Csp9 Sơn Dương, Hoành Bồ, Quảng Ninh  

Csp10 Sơn Dương, Hoành Bồ, Quảng Ninh  

Csp11 Sơn Dương, Hoành Bồ, Quảng Ninh  

Csp12 Khe Càn, Hoành Bồ, Quảng Ninh 

Csp13 Khe Càn, Hoành Bồ, Quảng Ninh 

Csp14 Khe Càn, Hoành Bồ, Quảng Ninh 

Csp15 Khe Càn, Hoành Bồ, Quảng Ninh 

Csp16 Bình Lược, Vân Đồn, Quảng Ninh 

Csp17 Đài Van, Vân Đồn, Quảng Ninh 

Csp18 Xóm Mới, Ba Ch , Quảng Ninh 

Csp19 Đài Van, Ba Ch , Quảng Ninh 

Csp20 Nam Mẫu,Yên Tử, Quảng Ninh 

Csp21 Việt Hưng, Hoành Bồ, Quảng Ninh 

Csp22 Việt Hưng, Hoành Bồ, Quảng Ninh 

Csp23 Van Tốc, Móng Cái, Quảng Ninh 

Csp24 Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc 

Csp25 Phúc Kiến, Trung Quốc 

 

điûn di trên agarose 1,5%. Nćng đċ và đċ tinh 

säch cĎa méu đđĜc kiùm tra trên máy 

Nanodrop. Sau đĂ méu DNA đđĜc bâo quân 

trong tĎ länh sâu -200C.   

KĠ thuêt PCR đánh giá đa däng di truy÷n sĔ 

dĐng 8 chþ thĀ ISSR và 45 chþ thĀ RAPD đđĜc thĖc 

hiûn trên máy PCR (Eppendorf). Danh sách mći 

và trình tĖ mći đđĜc liût kê cĐ thù trên bâng 3. 

Đåy là các chþ thĀ đđĜc phân bĈ đ÷u trên nhiúm 

síc thù (Valdemar et al., 2004; Oliveira. et al., 

2010). Sân phèm PCR đđĜc kiùm tra trên gel 

agarose 1,5% và quan sát dđęi đñn chiøu UV. 

Phân ēng PCR bao gćm các thành phæn 

tiêu chuèn trong đĂ sĔ dĐng nćng đċ dung dĀch 

đûm theo khuyøn cáo cĎa nhà sân xuçt, 0,2 mM 

dNTPs, 0,25 mM MgCl2, 0,5 µM mći, 0,05 đėn vĀ 

enzyme/µl. Phân ēng PCR đđĜc thĖc hiûn vęi 

chu kĝ nhiût nhđ sau: 94oC - 3 phút, (94oC - 30 

giây, Tm - 30 giây, 72oC - 2 phút) x 40 chu kĝ, 

72oC - (5 - 7) phút. 

Xā lý số liệu: Xây dĖng sė đć đa däng di 

truy÷n bìng phæn m÷m NTSYS 2.1, các bëng 

väch sáng rõ và ĉn đĀnh đđĜc ghi điùm 1, không 

cĂ bëng väch ghi điùm 0. SĔ dĐng “Hû sĈ tđėng 

đćng cĎa Sokal và Michener (1958)” và phđėng 

pháp UPGMA trong NTSYS 2.1. Hû sĈ PIC 

(Polymorphic Information content) cĎa mĊi 

locus RAPD đđĜc tính theo công thēc PIC (i) = 1 

- Σ Pij2 (Botstein, 1980). Trong đĂ, I là sĈ locus 

RAPD tđėng ēng; j là sĈ thē tĖ allen cĎa locus 
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RAPD và Pij là tæn suçt allen thē j vęi locus 

RAPD thē i. 

Hû sĈ PIC: Trong phân tích ISSR đđĜc tính 

bìng công thēc PIC(i)= 2 × fi × (1-fi)  

(RoldanRuiz. et al., 2000) trong đĂ: PIC(i) là PIC 

cĎa locus i. Fi là tæn sĈ cĎa các đoän đđĜc 

khuøch đäi (cĂ bëng). 1-fi là tæn sĈ cĎa các 

mânh khĆng đđĜc khuøch đäi (khĆng cĂ bëng). 

Hiûu quâ cĎa mĊi cðp mći đđĜc phân tích 

thông qua các chþ sĈ sai khác cĎa mĊi cðp mći 

Rp (resolving power) (Prevost & Wilkinson, 

1999), Rp = ∑ Ib. Ib: giá trĀ đäi diûn cho thông tin 

cĎa đoän. Ib = 1 - [ 2 x (0,5 - p)], P là tğ lû các 

méu xuçt hiûn bëng väch. 

2.2.4. Xác đðnh thành phần và hàm lượng 

một số hợp chất trong lá trà hoa vàng 

Méu đđĜc lçy, bâo quân và xĔ lý theo tiêu 

chuèn ISO/IEC 17025:2005 ngày 26/11/2005. Áp 

dĐng phđėng pháp phån tých síc ký lăng hiûu 

nëng cao (HPLC) đđĜc mô tâ theo Ang Zhang et 

al. (2013) đù đánh giá thành phæn, hàm lđĜng 

hĜp chçt sinh hąc trong trà hoa vàng. Viûc đĀnh 

lđĜng các hĜp chçt đđĜc dĖa vào phđėng trünh 

đđĘng chuèn, các hĜp chçt chuèn đđĜc đðt mua 

tĒ Sigma.  

Điều kiện síc ký: Viûc phân tách và phân 

tích các hĜp chçt hĕu cė, hĜp chçt thē cçp dĖa 

trên quy trình chuèn cĎa hãng Shimadzu (Nhêt 

Bân). Cċt: C18ODS (4,6 x 250 mm, 5 µm); Dung 

môi kênh A: acetic acid 1%, kênh B: Acetonitrile 

: acetic acid (99 : 1); Nhiût đċ cċt: 30oC; 

Detector: DAD; TĈc đċ dòng: 1 ml/min; Thù tích 

bėm méu: 20 µl; Chđėng trình chäy: SĔ dĐng 

chø đċ gradient vęi 2 kênh A và kênh B theo 

bâng 2. 

Xā lý số liệu: Microsolf Excel 2010.  

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN  

3.1. Phån tích đa däng kiểu hình méu trà 

hoa vàng thu thêp 

Chþ tiêu v÷ hình thái là mċt trong nhĕng 

chþ tiêu quan trąng đđĜc ēng dĐng rċng rãi 

trong đánh giá đa däng di truy÷n. 25 méu trà 

hoa vàng đđĜc thu thêp chĎ yøu täi Quâng Ninh 

(Hình 1), mċt sĈ méu thu thêp täi các tþnh khác 

cĎa Viût Nam và Trung QuĈc. Méu đđĜc thu 

thêp là các méu điùn hünh đäi diûn cho tuyøn, 

vùng và khu vĖc thu thêp. 

Trong quá trünh đi÷u tra thu thêp chúng tôi 

tiøn hành đánh giá 20 tiöu chý v÷ đðc điùm hình 

thái cĎa thân, lá, hoa, quâ và hät cĎa cây trà 

hoa vàng thu thêp đđĜc. Các đðc điùm v÷ hình 

thái đđĜc đánh giá bao gćm: Cách mąc cĎa lá, 

hình thái kiùu lá, hình däng phiøn lá, đðc điùm 

gĈc lá, đðc điùm đæu lá, đðc điùm mòp lá, đċ dæy 

cĎa lá, đðc điùm cuĈng lá, gân lá, vĀ trí hoa trên 

cành, kiùu hoa, đài hoa, tràng, nhĀ, nhĐy, màu 

hoa, sĈ lđĜng cánh hoa, kých thđęc hoa, đðc 

điùm quâ, hät. 

TĒ nhĕng đðc điùm hình thái cĎa tĒng méu 

đã thu thêp đđĜc Ě trên chúng tôi tiøn hành 

đánh giá sĖ đa däng di truy÷n cĎa các méu 

giĈng và thu đđĜc cây phân loäi cĎa 25 méu 

giĈng trà (Hình 2). Køt quâ thu đđĜc cho thçy: 

hû sĈ tđėng đćng cĎa 25 méu giĈng trà hoa vàng 

thu thêp đđĜc dao đċng tĒ 0,64 - 100%. Ở mēc 

đċ tđėng đćng 0,9 thì 25 méu giĈng trà hoa vàng 

đđĜc phân thành bĈn nhóm chính bao gćm: 

nhóm 1 gćm các méu Csp1, Csp2, Csp3, Csp4, 

Csp6, Csp7, Csp9, Csp10, Csp11, Csp12, Csp13, 

Csp14, Csp15, Csp21, Csp22; nhóm 2 gćm các 

méu: Csp5, Csp8, Csp18, Csp19; nhóm 3 gćm 

các méu: Csp16, Csp17, Csp20; nhóm 4 gćm các 

méu Csp23, Csp24 và Csp25. Trong sĈ đĂ rçt 

nhi÷u méu giĈng trong cùng mċt nhóm có mēc 

đċ tđėng đćng tęi 100% (nhóm 1, 2 và 4). Køt 

quâ trên chēng tă khi dĖa trön các đðc điùm 

hình thái, các méu giĈng trà hoa vàng có mēc đċ 

tđėng đćng rçt cao và thêm chí có thù không 

phân biût đđĜc nøu chþ dĖa trên 20 tiêu chí trên. 

Có thù, do hæu høt các méu giĈng đđĜc thu thêp 

täi cùng mċt đĀa phđėng nön các đðc điùm hình 

thái đã thých nghi vęi đi÷u kiûn sinh thái do vêy 

cĂ đċ tđėng đćng rçt cao. Tuy nhiên, méu Csp5 

méu thu thêp täi Bëng Câ - Hoành Bć läi không 

theo quy luêt này. Có thù đåy là cá thù đċt biøn 

hình thái hoðc vü lĞ do nào đĂ dén đøn sĖ khác 

biût v÷ hình thái täi thĘi điùm theo dõi hoðc có 

thù đåy là mċt loài khác hoàn toàn. Méu thu täi 

Thái Nguyên có kiùu hình giĈng vęi méu thu täi  
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Bâng 2. Chế độ gradient với 2 kênh A và kênh B 

Thời gian (phút) Kênh A Kênh B 

0 100 0 

2 100 0 

8 70 30 

22 20 80 

26 0 100 

30 0 100 

32 100 0 

34 100 0 

 

 

  
 

Hình 1. Lá, hoa, quâ và cåy trà hoa vàng thu thêp täi Hoành Bồ, Quâng Ninh 

Ba Chô nên 4 méu giĈng này (Csp5, Csp8, 

Csp18, Csp19) thuċc cùng nhóm 2. Các méu 

thu täi Yên TĔ thuċc cùng nhóm 3. Các méu 

thu täi Trung QuĈc và Móng Cái thuċc nhóm 4.

 

Hình 2. Sơ đồ quan hệ di truyền cûa 25 méu giống trà hoa vàng dựa trên chî thð hình thái 

Coefficient

0.64 0.73 0.82 0.91 1.00

Csp10MW
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 Csp2 
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 Csp22 

 Csp21 
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 Csp7 

 Csp14 

 Csp15 

 Csp12 

 Csp11 

 Csp10 
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 Csp13 

 Csp5 
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 Csp18 

 Csp19 
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 Csp17 

 Csp20 

 Csp23 

 Csp25 

 Csp24 
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Nhđ vêy, sĖ tđėng đćng cĎa 25 méu giĈng 

trà hoa vàng là rçt cao khi dĖa trên 20 tiêu chí 

v÷ hình thái. Liûu khi các méu giĈng trön đđĜc 

phân tích bìng các chþ thĀ DNA có phát hiûn 

đđĜc sĖ khác biût hay khĆng? Đù trâ lĘi câu hăi 

đĂ chčng tĆi tiøp tĐc tiøn hành đánh giá đa 

däng di truy÷n các méu trà thu thêp đđĜc bìng 

phđėng pháp sĔ dĐng chþ thĀ phân tĔ RAPD và 

ISSR. 

3.2. Phån tích phån tích đa däng di truyền 

bìng chî thð RAPD và ISSR 

Sau khi tách DNA tĉng sĈ chúng tôi kiùm 

tra mēc đċ tinh säch và nguyên võn bìng kĠ 

thuêt điûn di và đo quang phĉ Nanodrop. Køt 

quâ điûn di cho thçy 25 méu DNA tĉng sĈ thu 

đđĜc xuçt hiûn väch bëng rĄ ràng, kých thđęc 

lęn, ít bĀ đēt gãy do đĂ đáp ēng tĈt cho mĐc đých 

sĔ dĐng làm DNA khuôn cho chþ thĀ ISSR và 

RAPD. 

a. Phån tích đa däng di truyền bìng chî thð 

RAPD 

45 mći RAPD đã đđĜc sĔ dĐng đù phân tích 

mĈi quan hû di truy÷n cĎa 25 méu giĈng trà hoa 

vàng. Køt quâ phân tích sân phèm PCR trên gel 

agarose 1,5% cho thçy tçt câ các mći đ÷u cho đa 

hình (Hình 3). Các mći đã täo ra 4007 bëng, 

trung bünh 160,28 bëng trön mĊi méu trà hoa 

vàng và 89,04 bëng/mći. Trong đĂ nhĂm các chþ 

thĀ OPAK15 và OPAW10 cho sĈ bëng trung 

bình cao nhçt và đ÷u đät 7,48 bëng/méu. Các 

chþ thĀ OPAR11, OPAE15 cho sĈ bëng DNA 

trung bình tính trên mĊi méu đät thçp nhçt 

(læn lđĜt là 1,32 và 1,40) (Bâng 3). DĖa trên køt 

quâ thu đđĜc có thù thçy viûc sĔ dĐng chþ thĀ 

RAPD trong phân tích mĈi quan hû di truy÷n 

trong quæn thù các méu trà hoa vàng nghiên 

cēu đã chþ ra sĖ đa däng di truy÷n Ě các méu trà 

hoa vàng thu thêp đđĜc. Tuy nhiön, đù có køt 

luên chýnh xác hėn, chčng tĆi đã tiøp tĐc sĔ 

dĐng chþ thĀ ISSR đù phân tích mĈi quan hû di 

truy÷n cĎa các méu giĈng trà hoa vàng này. 

b. Phån tích đa däng di truyền bìng chî thð 

ISSR 

Các chþ thĀ ISSR đã sĔ dĐng cďng đ÷u thù 

hiûn sĖ đa hünh, tĉng sĈ 649 bëng ADN đđĜc täo 

ra, trung bünh 25,96 bëng/méu trà hoa vàng và 

5,38 bëng/mći. Nhóm các chþ thĀ ISSR T3, T14 

cho sĈ bëng ADN trung bình tính trên các méu 

trà hoa vàng đät cao nhçt, tđėng ēng 5,28 và 

4,20 bëng/méu. Nhóm chþ thĀ ISSR cho sĈ bëng 

ADN trung bình trên méu thçp nhçt là ISSR6 

và ISSRT1 cho sĈ bëng ADN trung bünh thçp 

nhçt tđėng ēng là 0,88 và 1,84 bëng/méu. 

c. Tổng hĉp kết quâ phån tích đa däng di 

truyền dăa trên hai chî thð ISSR và RAPD 

Sân phèm PCR cĎa 25 méu giĈng trà hoa 

vàng thu đđĜc sau khi nhân bân bĚi 53 mći (45 

mći RAPD và 8 mći ISSR) cho tĉng sĈ bëng thu 

 

Hình 3. Mồi RAPD02 (Ânh điûn di sân phèm phân ēng mći RAPD02 vęi 25 méu trà) 



Đặng Quang Bích, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Văn Phú, Ninh Thị Thảo, Hoàng Hải Hà,  

Vũ Thị Hải Hà, Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thùy Linh, Đinh Trường Sơn 

1083 

đđĜc là 4.656 bëng, trong đĂ cĂ 3.628 bëng đa hình, 

chiøm 77,92%. SĈ bëng đa hünh thu đđĜc trên mĊi 

méu khá biøn đċng, đät cao nhçt 169 bëng Ě méu 

Csp18 và thçp nhçt đät 124 bëng Ě méu Csp8. 

Bâng 3. Đa hình cûa 25 méu giống trà hoa vàng dựa trên chî thð RAPD và ISSR 

Chỉ thị RAPD 

STT Tên mồi Trình tự mồi 
Tm 
(
o
C) 

Tổng 
số 

locus 
phát 
hiện 
được 

Tỷ lệ đa 
hình của 

các 
locus 
(%) 

Tổng số 
băng 

nhân bản 
được 

Số 
băng/mẫ
u giống 

Chỉ số 
sai khác 
giữa các 
cặp mồi 

(RP) 

Hệ số 
PIC 

1 OPA10 GTGATCGCAG 34 8 100 95 3,78 7,60 0,31 

2 OPAD14 GAACGAGGGT 34 7 100 107 4,28 8,56 0,42 

3 OPAK15 ACCTGCCGTT 34 8 87,5 187 7,48 14,96 0,12 

4 OPAM01 TCACGTACGG 34 7 100 93 3,72 7,44 0,30 

5 OPAN01 ACTCCACGTC 34 7 100 114 4,56 9,12 0,33 

6 OPAR16 CCTTGCGCCT 34 8 100 147 5,88 11,76 0,30 

7 OPAW10 GGTGTTTGCC 34 8 100 187 7,48 14,96 0,12 

8 OPAW14 GGTTCTGCTC 34 8 100 119 4,76 9,52 0,33 

9 OPD18 GAGAGCCAAC 34 6 100 75 3,00 6,00 0,37 

10 OPE18 GGACTGCAGA 34 6 100 87 3,48 6,96 0,44 

11 OPP14 CCAGCCGAAC 34 6 83,33 95 3,80 7,60 0,31 

12 OPX17 GACACGGACC 34 8 87,5 130 5,20 10,40 0,34 

13 OPX18 GACTAGGTGG 34 6 100 87 3,48 6,96 0,34 

14 OPY04 GGCTGCAATG 34 6 50 88 3,52 7,04 0,07 

15 P28 GACCGCTTGT 34 6 100 79 3,16 6,32 0,42 

16 P37 CTGACCAGCC 34 5 100 109 4,36 8,72 0,11 

17 RAPD02 GTTTCGCTCC 34 6 66,66 107 4,28 8,56 0,14 

18 OPAR05 CATACCTGCC 34 7 100 71 2,84 5,68 0,38 

19 OPAU12 CCACTCGTGT 34 7 85,71 104 4,16 8,32 0,38 

20 OPAV19 CTCGATCACC 34 5 80 84 3,36 6,72 0,28 

21 OPE20 AACGGTGACC 34 4 100 54 2,16 4,32 0,27 

22 RAPD05 AACGCGCAAC 34 3 100 41 1,64 3,28 0,23 

23 UPC11 AAAGCTGCGG 34 4 75 85 3,40 6,80 0,29 

24 UBC465 GGTCAGGGCT 34 6 100 106 4,24 8,48 0,27 

25 AK12 AGTGTAGCCC 34 4 75 79 3,16 6,32 0,18 

26 OPA14 TCTGTGCTGG 34 4 100 75 3,00 6,00 0,21 

27 OPA15 TTCCGAACCC 34 5 100 68 2,72 5,44 0,47 

28 OPAE03 CATAGAGCGG 34 5 100 56 2,24 4,48 0,45 

29 OPAE15 TGCCTGGACC 34 2 100 35 1,40 2,80 0,24 

30 OPAR02 CACCTGCTGA 34 4 100 70 2,80 5,60 0,26 

31 OPAR04 CCAGGAGAAG 34 4 100 67 2,68 5,36 0,24 

32 OPAR11 GGGAAGACGG 34 2 100 33 1,32 2,64 0,00 

33 OPAR15 ACACTCTGCC 34 4 100 59 2,36 4,72 0,25 

34 OPAT08 TCCTCGTGGG 34 6 100 69 2,76 5,52 0,45 
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Chỉ thị RAPD 

STT Tên mồi Trình tự mồi 
Tm 
(
o
C) 

Tổng 
số 

locus 
phát 
hiện 
được 

Tỷ lệ đa 
hình của 

các 
locus 
(%) 

Tổng số 
băng 

nhân bản 
được 

Số 
băng/mẫ
u giống 

Chỉ số 
sai khác 
giữa các 
cặp mồi 

(RP) 

Hệ số 
PIC 

35 OPAV03 TGTAGCCGTG 34 6 100 96 3,84 7,68 0,26 

36 OPAW07 AGCCCCCAAG 34 5 100 67 2,68 5,36 0,45 

37 OPAW08 CTGTCTGTGG 34 5 100 60 2,40 4,80 0,28 

38 OPAX07 ACGCGACAGA 34 6 83,33 97 3,88 7,76 0,38 

39 OPM12 GGGACGTTGG 34 5 100 77 3,08 6,16 0,37 

40 OPP05 CCCCGGTAAC 34 6 66,66 123 4,92 9,84 0,11 

41 OPW09 GTGACCGAGT 34 5 100 96 3,84 7,68 0,37 

42 OPW13 CACAGCGACA 34 4 100 56 2,24 4,48 0,47 

43 S201 GGGCCACTCA 34 3 100 58 2,32 4,64 0,33 

44 S202 GGAGAGACTC 34 6 100 54 2,16 4,32 0,28 

45 S208 AACGGCGACA 34 8 100 161 6,44 12,88 0,24 

Tổng số (RAPD) 251  4.007    

Trung bình/mồi (RAPD) 5,58 94,24 89,04 3,56 7,12 0,29 

Giá trị trung bình /mẫu giống (RAPD) 10,04 169,63 160,28 6,41   

Chỉ thị ISSR 

STT Tên mồi Trình tự mồi 
Tm 
(
o
C) 

Tổng 
số 

locus 
phát 
hiện 
được 

Tỷ lệ đa 
hình của 

các 
locus 

Tổng số 
băng 

nhân bản 
được 

Số 
băng/mẫ
u giống 

Chỉ số 
sai khác 
giữa các 
cặp mồi 

(RP) 

Hệ số 
PIC 

1 ISSR1 (CA)8AG 56 1 100 93 3,72 7,44 0,30 

2 ISSR6 (CA)8GC 56 6 100 22 0,88 1,76 0,20 

3 ISSR13 CAG(CA)8 44 7 100 75 3,00 6,00 0,35 

4 ISSR14 CGT(CA)8 44 7 85,71 105 4,20 8,40 0,35 

5 ISSRT1 (GT)6CC 54 3 100 46 1,84 3,68 0,31 

6 ISSRT2 (CT)6TG 56 8 100 101 4,04 8,08 0,39 

7 ISSRT3 (AC)6CG 42 7 85,71 132 5,28 10,56 0,35 

8 ISSRT4 (CAC)5 50 4 100 75 3,00 6,00 0,27 

Tổng số (ISSR) 43  649    

Trung bình/mồi (ISSR) 5,38 96,43 81,13 3,25 6,49 0,32 

Giá trị trung bình/mẫu giống (ISSR) 1,72 30,86 25,96 1,04   

Tổng số băng ISSR + RAPD   4656    

Trung bình/mồi (ISSR + RAPD) 5,48 95,33 85,08 3,40   

 

Qua bâng 3 cho ta thçy sĈ locus trung bình 

mĊi mći RAPD có thù phát hiûn đđĜc là 5,58 và 

dao đċng tĒ 2 - 8 locus/mći. Tğ lû đa hünh cĎa 

các locus là 94,24% (dao đċng tĒ 66,66 - 100%). 

Trung bình tĉng sĈ bëng/mći đät 89 (dao đċng 

tĒ 33 - 187 bëng). Chþ sĈ sai khác giĕa các cðp 

mći (RP) là 7,12 (dao đċng tĒ  2,64 - 14,96), hû 

sĈ PIC cĎa chþ thĀ RAPD là 0,29. 

Vęi chþ thĀ ISSR sĈ locus trung bình mĊi 

mći ISSR có thù phát hiûn đđĜc 5,38 (dao đċng 
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tĒ 1 - 8 locus/mći). Tğ lû đa hünh cĎa các locus 

trung bình là 96,43% (dao đċng tĒ 85,71 - 

100%). Trung bình tĉng sĈ bëng/mći đät 81,13 

(dao đċng tĒ 22 - 132). Chþ sĈ sai khác cĎa các 

cðp mći (RP) là 6,49 (dao đċng tĒ 1,76 - 10,56), 

hû sĈ PIC cĎa chþ thĀ ISSR trung bünh đät 0,32. 

Theo tác Nguyún Vën MČi (2004) sĔ dĐng 6 

mći RAPD đù nghiên cēu đa hünh cĎa 4 méu trà 

hoa vàng cho thçy: tğ lû đa hünh đät tĒ 76,92 - 

91,67%. Tğ lû bëng đa hünh cĎa 25 giĈng trà hoa 

vàng mà chúng tôi nghiên cēu đät tĒ 75,3 - 

80,47%. So vęi nghiên cēu cĎa Hoàng ThĀ Thu 

Yøn và cs. (2012) “Nghiön cēu sĖ đa däng cĎa 

các méu giĈng chè Camellia siensiss bìng kĠ 

thuêt RAPD”, các giá trĀ v÷ tğ lû đa hünh cĎa các 

locus và sĈ bëng nhån bân đđĜc cĎa chúng tôi 

đ÷u cao hėn. Hoàng ThĀ Thu Yøn và cs. (2012) 

cďng chþ ra rìng loài Camellia siensiss rçt đa 

däng v÷ di truy÷n. Zheng et al. (2013) đã sĔ 

dĐng 14 mći ISSR đù phân tích 29 méu trà hoa 

vàng thu thêp täi tþnh Nam Ninh - Trung QuĈc 

cďng đã chþ ra đđĜc tĉng sĈ locus phát hiûn đđĜc 

là 133, tğ lû bëng đa hünh là 94,74%. Køt quâ 

này khá tđėng đćng vęi køt nghiên cēu cĎa 

chúng tôi (Bâng 3).  

Nhđ vêy, có thù thçy sĖ đa hünh cĎa các 

méu trà hoa vàng nghiên cēu thù hiûn qua sĈ 

locus, tğ lû đa hünh, sĈ bëng nhån bân, giá trĀ 

RP, PIC và sĈ väch bëng thu nhên cĎa tĒng 

méu sau khi phån tých RAPD và ISSR tđėng đĈi 

cao. Đi÷u này chēng tă có thù do các méu trà 

hoa vàng thu thêp täi các đĀa điùm khác nhau, 

cĂ vČng sinh thái khác nhau nön đã trâi qua 

quá trình tiøn hóa, chąn ląc tĖ nhiên khác nhau 

và do vêy đã dén đøn sĖ khác biût di truy÷n. 

SĔ dĐng hû sĈ tđėng đćng Sokal và 

Michener (1958) và phđėng pháp UPGMA trong 

phæn m÷m NTSYS 2.1 đù đánh giá mēc đċ đa 

däng di truy÷n cĎa 25 méu trà hoa vàng, chúng 

tĆi thu đđĜc køt quâ đđĜc thù hiûn Ě bâng 4. Hû 

sĈ tđėng đćng di truy÷n phân ánh quan hû di 

truy÷n cĎa các méu trà hoa vàng vęi nhau. Hai 

méu trà hoa vàng càng gæn nhau v÷ thông tin di 

truy÷n thì hû sĈ tđėng đćng giĕa chúng càng lęn 

và ngđĜc läi, hai méu có hû sĈ tđėng đćng di 

truy÷n thçp thì mĈi quan hû di truy÷n cĎa 

chúng càng xa nhau. 

Bâng 4 thù hiûn hû sĈ tđėng đćng di truy÷n 

cĎa tĒng cðp méu. Køt quâ cho thçy, hû sĈ 

tđėng đćng cĎa 25 méu trà hoa vàng biøn đċng 

tĒ 0,54 - 0,81. Trong đĂ, hai méu Csp1 và Csp3 

(đ÷u thu thêp tĒ Khe Sút, Hoành Bć - Quâng 

Ninh) có hû sĈ tđėng đćng di truy÷n là 0,81, lęn 

nhçt trong sĈ 25 méu giĈng thu thêp đđĜc. 

NgđĜc läi, mēc đċ tđėng đćng thçp nhçt đđĜc 

ghi nhên là 0,54 giĕa cðp méu giĈng Csp3 (thu 

thêp tĒ Khe Sút, Hoành Bć - Quâng Ninh) và 

Csp5 (thu thêp tĒ Bìng Câ, Hoành Bć - Quâng 

Ninh) (Hình 4).  

Chî thð phân tā RAPD và ISSR 

Sė đć mĈi quan hû trên hình 4 cho thçy hæu 

høt các méu thu thêp cČng đĀa phđėng đ÷u đđĜc 

phân loäi vào cùng mċt nhóm vęi nhau. Køt quâ 

phân tích Ě mēc tđėng đćng di truy÷n 0,71 

chúng tôi thu nhên đđĜc 9 nhóm phân thành 9 

nhánh di truy÷n chýnh. Trong đĂ Csp5; Csp8 và 

Csp23 là các nhánh riêng biût (nhánh 9, nhánh 

3, nhánh 7) và có sĖ khác biût di truy÷n lęn 

nhçt so vęi các nhánh còn läi; nhánh 1 gćm 4 

méu giĈng: Csp1, Csp3, Csp20, Csp22; nhánh 2 

gćm 3 méu: Csp4, Csp6, Csp7; nhánh 4 gćm 5 

méu: Csp2, Csp12, Csp13, Csp14, Csp15; nhánh 

5 gćm 3 méu: Csp9, Csp10, Csp11; nhánh 6 gćm 

5 méu: Csp16, Csp17, Csp18, Csp19, Csp21; 

nhánh 8 gćm 2 méu: Csp24; Csp25.  

SĖ phân nhánh trong cây phâ hû đã thù rçt 

rõ Ě các méu Csp8 thuċc nhánh 3; Csp23 thuċc 

nhánh 7 và nhóm hai méu Csp24, Csp25 thuċc 

nhánh 8. Các méu lçy đ÷u đäi diûn đðc trđng cho 

tĒng vùng cĐ thù. Méu Csp8 là méu duy nhçt 

thu thêp Ě Thái Nguyên, méu Csp23 là méu duy 

nhçt Ě Móng Cái - Quâng Ninh, méu Csp24, 

Csp25 đđĜc thu thêp tĒ Trung QuĈc. Đi÷u này có 

thù giâi thích là do méu trà hoa vàng trong quá 

trình chąn ląc tĖ nhiên Ě các vČng đĀa lý và sinh 

thái khác nhau đã täo ra sĖ khác biût này, tuy 

nhiên nhĕng nghiên cēu tiøp theo cæn đđĜc tiøn 

hành đù tüm đđĜc câu trâ lĘi chính xác nhçt. 

Nhĕng køt quâ thu đđĜc v÷ tđėng quan di truy÷n 

cĎa các méu trà hoa vàng sô là cė sĚ dĕ liûu quan 

trąng cung cçp cho các nhà chąn täo giĈng tham 

khâo trđęc khi quyøt đĀnh sĔ dĐng vào các mĐc 

tiêu nghiên cēu khác nhau, nhđ thu thêp, phân 
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Bâng 4. Hệ số tương đồng di truyền cûa 25 méu giống trà hoa vàng 

  

 
Csp1 Csp2 Csp3 Csp4 Csp5 Csp6 Csp7 Csp8 Csp9 Csp10 Csp11 Csp12 Csp13 Csp14 Csp15 Csp16 Csp17 Csp18 Csp19 Csp20 Csp21 Csp22 Csp23 Csp24 Csp25 

Csp1 1,00                                  

Csp2 0,70 1,00                                

Csp3 0,81 0,70 1,00                              

Csp4 0,69 0,69 0,73 1,00                            

Csp5 0,59 0,63 0,54 0,61 1,00                          

Csp6 0,67 0,67 0,66 0,70 0,66 1,00                        

Csp7 0,67 0,70 0,70 0,76 0,65 0,77 1,00                       

Csp8 0,69 0,67 0,74 0,70 0,57 0,65 0,70 1,00                     

Csp9 0,67 0,71 0,68 0,66 0,60 0,70 0,73 0,64 1,00                   

Csp10 0,66 0,72 0,68 0,70 0,64 0,71 0,73 0,71 0,74 1,00                  

Csp11 0,71 0,71 0,70 0,66 0,57 0,68 0,69 0,66 0,73 0,76 1,00                 

Csp12 0,64 0,74 0,64 0,63 0,63 0,71 0,64 0,63 0,67 0,70 0,67 1,00               

Csp13 0,68 0,73 0,69 0,72 0,57 0,72 0,77 0,67 0,73 0,70 0,75 0,72 1,00              

Csp14 0,69 0,74 0,69 0,69 0,59 0,68 0,73 0,70 0,69 0,71 0,67 0,74 0,76 1,00             

Csp15 0,64 0,78 0,65 0,66 0,66 0,68 0,71 0,63 0,69 0,69 0,67 0,73 0,71 0,73 1,00            

Csp16 0,63 0,71 0,66 0,65 0,66 0,72 0,74 0,68 0,67 0,71 0,64 0,71 0,67 0,73 0,74 1,00           

Csp17 0,63 0,70 0,60 0,70 0,63 0,70 0,72 0,60 0,67 0,70 0,66 0,70 0,69 0,71 0,70 0,71 1,00          

Csp18 0,65 0,69 0,63 0,71 0,63 0,73 0,71 0,66 0,66 0,76 0,66 0,64 0,67 0,72 0,68 0,71 0,71 1,00         

Csp19 0,63 0,73 0,66 0,66 0,66 0,71 0,68 0,64 0,69 0,71 0,64 0,69 0,67 0,73 0,74 0,74 0,74 0,78 1,00        

Csp20 0,72 0,69 0,73 0,71 0,58 0,71 0,75 0,70 0,66 0,68 0,64 0,62 0,68 0,70 0,66 0,69 0,67 0,69 0,67 1,00       

Csp21 0,64 0,66 0,63 0,67 0,62 0,71 0,69 0,59 0,67 0,65 0,63 0,66 0,68 0,68 0,69 0,71 0,71 0,75 0,74 0,68 1,00      

Csp22 0,76 0,68 0,69 0,70 0,62 0,71 0,73 0,67 0,67 0,70 0,68 0,66 0,72 0,72 0,65 0,68 0,72 0,73 0,70 0,74 0,73 1,00     

Csp23 0,61 0,70 0,60 0,60 0,57 0,57 0,61 0,59 0,61 0,61 0,62 0,63 0,64 0,66 0,69 0,68 0,61 0,61 0,65 0,65 0,62 0,62 1,00    

Csp24 0,65 0,69 0,64 0,68 0,62 0,65 0,66 0,61 0,59 0,65 0,61 0,66 0,71 0,67 0,64 0,67 0,67 0,65 0,66 0,65 0,67 0,67 0,69 1,00  

Csp25 0,70 0,64 0,71 0,66 0,60 0,66 0,68 0,68 0,63 0,69 0,63 0,67 0,67 0,67 0,64 0,74 0,65 0,67 0,67 0,71 0,67 0,71 0,69 0,79 1,00 
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Hình 4. Sơ đồ quan hệ di truyền cûa 25 méu giống trà hoa vàng dựa trên  

loäi, bâo tćn ngućn gen và sĔ sĐng cho các 

chđėng trünh chąn täo giĈng. 

Giá trĀ PIC thù hiûn sĖ đa däng di truy÷n 

cĎa các alen trên tĒng locus. Giá trĀ PIC càng 

lęn thì sĖ đa hünh càng cao và ngđĜc läi. Vęi chþ 

thĀ RAPD và ISSR đ÷u là chþ thĀ trċi, giá trĀ PIC 

dao đċng tĒ 0 - 0,5. Hàm lđĜng thĆng tin đa 

hình (PIC) cĎa 45 mći RAPD và 8 mći ISSR dao 

đċng tĒ 0,000 (OPAR11) đøn 0,47232 (OPA15). 

Hû sĈ PIC trung bình cĎa hai chþ thĀ đät 0,30 

cho thçy các méu trà hoa vàng thu thêp đđĜc 

khá là đa däng v÷ ngućn gen. 

Køt quâ cĎa cây phân loäi di truy÷n (Hình 

4) cďng rçt phù hĜp vęi cây phân loäi hình thái 

(Hình 2). Qua so sánh vęi cây phân loäi hình 

thái (Hình 2), nhên thçy hæu høt các méu nìm 

trong cùng mċt nhóm thu thêp tĒ cČng đĀa 

điùm. Riêng chþ có méu Csp5 thu thêp täi Bëng 

câ Hoành Bć, méu Csp8 thu thêp täi Thái 

Nguyên, méu Csp23 thu thêp täi Móng Cái - 

Quâng Ninh thuċc các nhóm riêng biût, không 

nìm cùng nhóm vęi các méu khác nhđ trong 

phân loäi hünh thái mà  hünh 2 đã chþ ra. Đi÷u 

này có thù lý giâi méu thu thêp täi các đĀa điùm 

này rçt có thù là mċt loài trà hoa vàng khác biût 

có hą hàng xa so vęi loài trà cùng tćn täi cùng 

khu vĖc mðc dČ chčng cĂ hünh thái tđėng tĖ 

nhau. Điùm đðc biût là méu giĈng Csp5 mðc dù 

đđĜc thu täi Bìng Câ, Hoành Bć, Quâng Ninh 

nhđng läi có sĖ khác biût rçt rõ ràng vęi các 

méu giĈng thu đđĜc täi Quâng Ninh kù câ khi 

phân tích bìng kiùu gen (RAPD, ISSR) và kiùu 

hình. Có thù đåy là cá thù khác loài trong sĈ các 

méu giĈng trà thu thêp đđĜc täi Quâng Ninh. 

Køt quâ xác đĀnh hàm lđĜng hoät chçt thiên 

nhiên cĎa các méu lá thu täi huyûn Hoành Bć 

vęi méu lá thu täi huyûn Ba Chô cĎa tþnh 

Quâng Ninh cďng thçy sĖ khác biût v÷ hàm 

lđĜng hoät chçt  giĕa hai khu vĖc này. ĐĈi vęi 

các méu thu täi Ba Chô, hàm lđĜng Catechin C 

= 0,49 mg/g CK; Catechin EC = 0,21 mg/g CK; 

Catechin EGCG = 0,28 mg/g CK; Catechin ECG 

= 0,30 mg/g CK. Vęi các méu thu täi  Hoành Bć, 

các hoät chçt đät tđėng ēng là 0,32; 0,20; 0,29 

và 0,60 mg/g CK. Ngoài ra hàm lđĜng rutin và 

quercetin trong các méu lá trà hoa vàng thu 

thêp täi các đĀa điùm khác nhau cĎa huyûn 

Hoành Bć (68,4 mg/g CK; 57,5 mg/g CK) cao hėn 
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so vęi các méu lá trà hoa vàng  täi các đĀa điùm 

cĎa huyûn Ba Chô (64,5 mg/g CK; 40,4 mg/g 

CK)... Đi÷u này chēng tă rìng các méu trà hoa 

vàng không nhĕng chþ đa däng v÷ di truy÷n mà 

hàm lđĜng hoät chçt mċt sĈ hĜp chçt thiên 

nhiên cĎa chčng cďng rçt đa däng và khác nhau 

Ě  tĒng khu vĖc phân bĈ. 

4. KẾT LUẬN 

Phân tích mĈi quan hû di truy÷n cĎa 25 

méu trà hoa vàng bìng 53 mći (45 mći RAPD và 

8 mći ISSR) cho thçy: Tĉng sĈ bëng thu đđĜc là 

4.656 trong đĂ cĂ 3.628 bëng đa hünh, hû sĈ PIC 

cĎa chþ thĀ RAPD là 0,29 và cĎa chþ thĀ ISSR là 

0,32. Hû sĈ tđėng đćng cĎa 25 méu trà hoa vàng 

biøn đċng tĒ 0,54 - 0,8. Trong đĂ, hai méu Csp1 

và Csp3 có hû sĈ đćng däng lęn nhçt là 0,81 và 

cðp méu giĈng Csp3 và Csp5 có hû sĈ đćng däng 

là thçp nhçt (0,54). Køt quâ phân tích kiùu gen 

Ě mēc tđėng đćng di truy÷n 0,71 chúng tôi thu 

nhên đđĜc 9 nhĂm chýnh trong đĂ nhĂm Csp5, 

Csp8 và Csp23 là ba nhóm riêng biût. Phân tích 

kiùu hình Ě mēc đċ tđėng đćng 0,9 đã chia 25 

méu giĈng trà hoa vàng thành 4 nhóm chính. 

Køt hĜp giĕa phân tích kiùu gen, kiùu hình vęi 

phân tích các hĜp chçt có hoät týnh dđĜc lý cho 

thçy: các méu giĈng trà hoa vàng mðc dù có 

kiùu hình khá giĈng nhau nhđng läi khá đa 

däng v÷ kiùu gen cďng nhđ đa däng v÷ khâ nëng 

tých lďy hàm lđĜng các hĜp chçt dđĜc lĞ. Đåy sô 

là ngućn gen quĞ cho các chđėng trünh chąn täo 

giĈng trà hoa vàng täi Quâng Ninh. 
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Phụ lục 1. Tỷ lệ bëng đa hình cûa 25 méu trà hoa vàng nghiên cứu  

khi thực hiện với 45 chî thð RAPD và 8 chî thð ISSR 

Stt Tên mẫu Tổng số băng Tổng số băng đa hình Tỷ lệ băng đa hình (%) 

1 Csp1 192 150 78,12 

2 Csp2 181 140 77,34 

3 Csp3 188 149 79,25 

4 Csp4 174 134 77,01 

5 Csp5 168 126 75,00 

6 Csp6 197 157 79,69 

7 Csp7 184 142 77,17 

8 Csp8 165 124 75,15 

9 Csp9 187 146 78,07 

10 Csp10 185 144 77,83 

11 Csp11 183 142 77,59 

12 Csp12 183 134 73,22 

13 Csp13 176 136 77,27 

14 Csp14 170 138 81,17 

15 Csp15 189 139 73,54 

16 Csp16 192 152 79,16 

17 Csp17 192 151 78,64 

18 Csp18 210 169 80,47 

19 Csp19 200 164 82,00 

20 Csp20 191 150 78,53 

21 Csp21 210 168 80,00 

22 Csp22 198 157 79,29 

23 Csp23 167 125 74,85 

24 Csp24 181 140 77,34 

25 Csp25 193 151 78,23 

Tổng số 4656 3628  



Đánh giá đa dạng nguồn gen 25 mẫu trà hoa vàng (Camellia spp.) thu thập tại Quảng Ninh bằng chỉ thị RADP và ISSR 

1090 

Phụ lục 2. Các tính träng kiểu hình cûa 25 méu trà hoa vàng thu thêp 

  Mẫu 

 

 

Đặc điểm 

C.sp1 C.sp2 C.sp3 C.sp4 C.sp5 C.sp6 C.sp7 C.sp8 C.sp9 C.sp10 C.sp11 C.sp12 C.sp13 C.sp14 C.sp15 C.sp16 C.sp17 C.sp18 C.sp19 C.sp20 C.sp21 C.sp22 C.sp23 C.sp24 C.sp25 
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Kiểu lá 
đơn 

Kiểu lá 
đơn 

Kiểu lá 
đơn 

Kiểu lá 
đơn 

Kiểu lá 
đơn 

Kiểu lá 
đơn 

Kiểu lá 
đơn 

Kiểu lá 
đơn 

Kiểu lá 
đơn 

Kiểu lá 
đơn 

Kiểu lá 
đơn 

Kiểu lá 
đơn 

Hình 
dạng 
phiến 

lá 

Phiến lá 
nguyên 
không 

chia thùy 

Phiến lá 
nguyên 
không 

chia thùy 

Phiến lá 
nguyên 
không 

chia thùy 

Phiến lá 
nguyên 
không 

chia thùy 

Phiến lá 
nguyên 
không 

chia thùy 

Phiến lá 
nguyên 
không 

chia thùy 

Phiến lá 
nguyên 
không 

chia thùy 

Phiến lá 
nguyên 
không 

chia thùy 

Phiến lá 
nguyên 
không 

chia thùy 

Phiến lá 
nguyên 
không 

chia thùy 

Phiến lá 
nguyên 
không 

chia thùy 

Phiến lá 
nguyên 
không 

chia thùy 

Phiến lá 
nguyên 
không 

chia thùy 

Phiến lá 
nguyên 
không 

chia thùy 

Phiến lá 
nguyên 
không 

chia thùy 

Phiến lá 
nguyên 
không 

chia thùy 

Phiến lá 
nguyên 
không 

chia thùy 

Phiến lá 
nguyên 
không 

chia thùy 

Phiến lá 
nguyên 
không 

chia thùy 

Phiến lá 
nguyên 
không 

chia thùy 

Phiến lá 
nguyên 
không 

chia thùy 

Phiến lá 
nguyên 
không 

chia thùy 

Phiến lá 
nguyên 
không 

chia thùy 

Phiến lá 
nguyên 
không 

chia thùy 

Phiến lá 
nguyên 
không 

chia thùy 

Đặc 
điểm 
gốc lá 

Hình 
nêm 
rộng 

Hình 
nêm 
rộng 

Hình 
nêm 
rộng 

Hình 
nêm 
rộng 

Hình 
nêm hẹp 

Hình 
nêm 
rộng 

Hình 
nêm 
rộng 

Hình 
nêm hẹp 

Hình 
nêm 
rộng 

Hình 
nêm 
rộng 

Hình 
nêm 
rộng 

Hình 
nêm 
rộng 

Hình 
nêm 
rộng 

Hình 
nêm 
rộng 

Hình 
nêm 
rộng 

Hình 
nêm hẹp 

Hình 
nêm hẹp 

Hình 
nêm hẹp 

Hình 
nêm hẹp 

Hình 
nêm hẹp 

Hình 
nêm 
rộng 

Hình 
nêm 
rộng 

Hình 
nêm hẹp 

Hình 
nêm hẹp 

Hình 
nêm hẹp 

Đặc 
điểm 
đầu lá 

Hình lá 
có mũi 
nhọn 

Hình lá 
có mũi 
nhọn 

Hình lá 
có mũi 
nhọn 

Hình lá 
có mũi 
nhọn 

Hình lá 
nhọn 

Hình lá 
có mũi  
nhọn 

Hình lá 
có mũi  
nhọn 

Hình lá 
nhọn 

Hình lá 
có mũi  
nhọn 

Hình lá 
có mũi  
nhọn 

Hình lá 
có mũi  
nhọn 

Hình lá 
có mũi  
nhọn 

Hình lá 
có mũi  
nhọn 

Hình lá 
có mũi  
nhọn 

Hình lá 
có mũi  
nhọn 

Hình lá 
nhọn 

Hình lá 
nhọn 

Hình lá 
nhọn 

Hình lá 
nhọn 

Hình lá 
nhọn 

Hình lá 
có mũi  
nhọn 

Hình lá 
có mũi  
nhọn 

Hình lá 
nhọn 

Hình lá 
nhọn 

Hình lá 
nhọn 

Đặc 
điểm 

mép lá 

Có răng 
cưa 

Có răng 
cưa 

Có răng 
cưa 

Có răng 
cưa 

Có răng 
cưa 

Có răng 
cưa 

Có răng 
cưa 

Có răng 
cưa 

Có răng 
cưa 

Có răng 
cưa 

Có răng 
cưa 

Có răng 
cưa 

Có răng 
cưa 

Có răng 
cưa 

Có răng 
cưa 

Có răng 
cưa 

Có răng 
cưa 

Có răng 
cưa 

Có răng 
cưa 

Có răng 
cưa 

Có răng 
cưa 

Có răng 
cưa 

Có răng 
cưa 

Có răng 
cưa 

Có răng 
cưa 

Đặc 
điểm 

mép lá 

Răng 
cửa 
nông 

Răng 
cửa 
nông 

Răng 
cửa 
nông 

Răng 
cửa 
nông 

Răng 
cưa sâu 

Răng 
cửa 
nông 

Răng 
cửa 
nông 

Răng 
cửa 
nông 

Răng 
cửa 
nông 

Răng 
cửa 
nông 

Răng 
cửa 
nông 

Răng 
cửa 
nông 

Răng 
cửa 
nông 

Răng 
cửa 
nông 

Răng 
cửa 
nông 

Răng 
cưa sâu 

Răng 
cưa sâu 

Răng 
cưa sâu 

Răng 
cưa sâu 

Răng 
cưa sâu 

Răng 
cửa 
nông 

Răng 
cửa 
nông 

Răng 
cưa sâu 

Răng 
cưa sâu 

Răng 
cưa sâu 

Độ 
dầy 

của lá 

Lá mỏng Lá mỏng Lá mỏng Lá mỏng Lá mỏng Lá mỏng Lá mỏng Lá mỏng Lá mỏng Lá mỏng Lá mỏng Lá mỏng Lá mỏng Lá mỏng Lá mỏng Lá dầy Lá dầy Lá mỏng Lá mỏng Lá mỏng Lá mỏng Lá mỏng lá dầy lá dầy lá dầy 
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Đặc 
điểm 

cuống 
lá 

Cuống lá 
ngắn có 
đường 
lõm ở 

trên dài 
từ 1-

2,5cm 

Cuống lá 
ngắn có 
đường 
lõm ở 

trên dài 
từ 1-

2,5cm 

Cuống lá 
ngắn có 
đường 
lõm ở 

trên dài 
từ 1-

2,5cm 

Cuống lá 
ngắn có 
đường 
lõm ở 

trên dài 
từ 1-

2,5cm 

Cuống lá 
ngắn có 
đường 
lõm ở 

trên dài 
từ 1-

2,5cm 

Cuống lá 
ngắn có 
đường 
lõm ở 

trên dài 
từ 1-

2,5cm 

Cuống lá 
ngắn có 
đường 
lõm ở 

trên dài 
từ 1-

2,5cm 

Cuống lá 
ngắn có 
đường 
lõm ở 

trên dài 
từ 1-

2,5cm 

Cuống lá 
ngắn có 
đường 
lõm ở 

trên dài 
từ 1-

2,5cm 

Cuống lá 
ngắn có 
đường 
lõm ở 

trên dài 
từ 1-

2,5cm 

Cuống lá 
ngắn có 
đường 
lõm ở 

trên dài 
từ 1-

2,5cm 

Cuống lá 
ngắn có 
đường 
lõm ở 

trên dài 
từ 1-

2,5cm 

Cuống lá 
ngắn có 
đường 
lõm ở 

trên dài 
từ 1-

2,5cm 

Cuống lá 
ngắn có 
đường 
lõm ở 

trên dài 
từ 1-

2,5cm 

Cuống lá 
ngắn có 
đường 
lõm ở 

trên dài 
từ 1-

2,5cm 

Cuống lá 
ngắn có 
đường 
lõm ở 

trên dài 
từ 1-

2,5cm 

Cuống lá 
ngắn có 
đường 
lõm ở 

trên dài 
từ 1-

2,5cm 

Cuống lá 
ngắn có 
đường 
lõm ở 

trên dài 
từ 1-

2,5cm 

Cuống lá 
ngắn có 
đường 
lõm ở 

trên dài 
từ 1-

2,5cm 

Cuống lá 
ngắn có 
đường 
lõm ở 

trên dài 
từ 1-

2,5cm 

Cuống lá 
ngắn có 
đường 
lõm ở 

trên dài 
từ 1-

2,5cm 

Cuống lá 
ngắn có 
đường 
lõm ở 

trên dài 
từ 1-

2,5cm 

Cuống lá 
ngắn có 
đường 
lõm ở 

trên dài 
từ 1-

2,5cm 

Cuống lá 
ngắn có 
đường 
lõm ở 

trên dài 
từ 1-

2,5cm 

Cuống lá 
ngắn có 
đường 
lõm ở 

trên dài 
từ 1-

2,5cm 

Đặc 
điểm 

cuống 
lá 

không có 
lông 

không có 
lông 

không có 
lông 

không có 
lông 

không có 
lông 

không có 
lông 

không 
có lông 

không 
có lông 

không 
có lông 

không 
có lông 

không 
có lông 

không 
có lông 

không 
có lông 

không 
có lông 

không 
có lông 

không 
có lông 

không 
có lông 

không 
có lông 

không 
có lông 

không 
có lông 

không 
có lông 

không 
có lông 

có lông có lông có lông 

Gân lá Mặt dưới 
lá có gân 
khoảng 
10-12 

cặp gân 
bên 1 
gân 

chính 

Mặt dưới 
lá có gân 
khoảng 
10-12 

cặp gân 
bên 1 
gân 

chính 

Mặt dưới 
lá có gân 
khoảng 
10-12 

cặp gân 
bên 1 
gân 

chính 

Mặt dưới 
lá có gân 
khoảng 
10-12 

cặp gân 
bên 1 
gân 

chính 

Mặt dưới 
lá có gân 
khoảng 
10-12 

cặp gân 
bên 1 
gân 

chính 

Mặt dưới 
lá có gân 
khoảng 
10-12 

cặp gân 
bên 1 
gân 

chính 

Mặt dưới 
lá có 
gân 

khoảng 
10-12 

cặp gân 
bên 1 
gân 

chính 

Mặt dưới 
lá có 
gân 

khoảng 
10-12 

cặp gân 
bên 1 
gân 

chính 

Mặt dưới 
lá có 
gân 

khoảng 
10-12 

cặp gân 
bên 1 
gân 

chính 

Mặt dưới 
lá có 
gân 

khoảng 
10-12 

cặp gân 
bên 1 
gân 

chính 

Mặt dưới 
lá có 
gân 

khoảng 
10-12 

cặp gân 
bên 1 
gân 

chính 

Mặt dưới 
lá có 
gân 

khoảng 
10-12 

cặp gân 
bên 1 
gân 

chính 

Mặt dưới 
lá có 
gân 

khoảng 
10-12 

cặp gân 
bên 1 
gân 

chính 

Mặt dưới 
lá có 
gân 

khoảng 
10-12 

cặp gân 
bên 1 
gân 

chính 

Mặt dưới 
lá có 
gân 

khoảng 
10-12 

cặp gân 
bên 1 
gân 

chính 

Mặt dưới 
lá có 
gân 

khoảng 
10-12 

cặp gân 
bên 1 
gân 

chính 

Mặt dưới 
lá có 
gân 

khoảng 
10-12 

cặp gân 
bên 1 
gân 

chính 

Mặt dưới 
lá có 
gân 

khoảng 
10-12 

cặp gân 
bên 1 
gân 

chính 

Mặt dưới 
lá có 
gân 

khoảng 
10-12 

cặp gân 
bên 1 
gân 

chính 

Mặt dưới 
lá có 
gân 

khoảng 
10-12 

cặp gân 
bên 1 
gân 

chính 

Mặt dưới 
lá có 
gân 

khoảng 
10-12 

cặp gân 
bên 1 
gân 

chính 

Mặt dưới 
lá có 
gân 

khoảng 
10-12 

cặp gân 
bên 1 
gân 

chính 

Mặt dưới 
lá có 
gân 

khoảng 
10-12 

cặp gân 
bên 1 
gân 

chính 

Mặt dưới 
lá có 
gân 

khoảng 
10-12 

cặp gân 
bên 1 
gân 

chính 

Mặt dưới 
lá có 
gân 

khoảng 
10-12 

cặp gân 
bên 1 
gân 

chính 

Đặc 
điểm 
khác 

Lá 
không 
bóng 

Lá 
không 
bóng 

Lá 
không 
bóng 

Lá 
không 
bóng 

Lá 
không 
bóng 

Lá 
không 
bóng 

Lá 
không 
bóng 

Lá 
không 
bóng 

Lá 
không 
bóng 

Lá 
không 
bóng 

Lá 
không 
bóng 

Lá 
không 
bóng 

Lá 
không 
bóng 

Lá 
không 
bóng 

Lá 
không 
bóng 

Lá 
không 
bóng 

Lá 
không 
bóng 

Lá 
không 
bóng 

Lá 
không 
bóng 

Lá 
không 
bóng 

Lá 
không 
bóng 

Lá 
không 
bóng 

Lá bóng Lá bóng Lá bóng 

lá trung lá trung lá trung lá trung lá trung lá trung lá trung lá trung lá trung lá trung lá trung lá trung lá trung lá trung lá trung lá nhỏ lá nhỏ lá trung lá trung lá nhỏ lá trung lá trung Lá nhỏ Lá nhỏ Lá nhỏ 

Hoa Vị trí 
hoa 
trên 
cành 

Hoa màu 
vàng, 

mọc đơn 
trên đầu 

cành 
non 
hoặc 

nách lá 

Hoa màu 
vàng, 

mọc đơn 
trên đầu 

cành 
non 
hoặc 

nách lá 

Hoa màu 
vàng, 

mọc đơn 
trên đầu 

cành 
non 
hoặc 

nách lá 

Hoa màu 
vàng, 

mọc đơn 
trên đầu 

cành 
non 
hoặc 

nách lá 

Hoa màu 
vàng, 

mọc đơn 
trên đầu 

cành 
non 
hoặc 

nách lá 

Hoa màu 
vàng, 

mọc đơn 
trên đầu 

cành 
non 
hoặc 

nách lá 

Hoa màu 
vàng, 

mọc đơn 
trên đầu 

cành 
non 
hoặc 

nách lá 

Hoa màu 
vàng, 

mọc đơn 
trên đầu 

cành 
non 
hoặc 

nách lá 

Hoa 
màu 
vàng, 

mọc đơn 
trên đầu 

cành 
non 
hoặc 

nách lá 

Hoa 
màu 
vàng, 

mọc đơn 
trên đầu 

cành 
non 
hoặc 

nách lá 

Hoa 
màu 
vàng, 

mọc đơn 
trên đầu 

cành 
non 
hoặc 

nách lá 

Hoa 
màu 
vàng, 

mọc đơn 
trên đầu 

cành 
non 
hoặc 

nách lá 

Hoa 
màu 
vàng, 

mọc đơn 
trên đầu 

cành 
non 
hoặc 

nách lá 

Hoa 
màu 
vàng, 

mọc đơn 
trên đầu 

cành 
non 
hoặc 

nách lá 

Hoa 
màu 
vàng, 

mọc đơn 
trên đầu 

cành 
non 
hoặc 

nách lá 

Hoa 
màu 
vàng, 

mọc đơn 
trên đầu 

cành 
non 
hoặc 

nách lá 

Hoa 
màu 
vàng, 

mọc đơn 
trên đầu 

cành 
non 
hoặc 

nách lá 

Hoa 
màu 
vàng, 

mọc đơn 
trên đầu 

cành 
non 
hoặc 

nách lá 

Hoa 
màu 
vàng, 

mọc đơn 
trên đầu 

cành 
non 
hoặc 

nách lá 

Hoa 
màu 
vàng, 

mọc đơn 
trên đầu 

cành 
non 
hoặc 

nách lá 

Hoa 
màu 
vàng, 

mọc đơn 
trên đầu 

cành 
non 
hoặc 

nách lá 

Hoa 
màu 
vàng, 

mọc đơn 
trên đầu 

cành 
non 
hoặc 

nách lá 

Hoa 
màu 
vàng, 

mọc đơn 
trên đầu 

cành 
non 
hoặc 

nách lá 

Hoa 
màu 
vàng, 

mọc đơn 
trên đầu 

cành 
non 
hoặc 

nách lá 

Hoa 
màu 
vàng, 

mọc đơn 
trên đầu 

cành 
non 
hoặc 

nách lá 

Kiểu 
hoa 

Lưỡng 
tính 

Lưỡng 
tính 

Lưỡng 
tính 

Lưỡng 
tính 

Lưỡng 
tính 

Lưỡng 
tính 

Lưỡng 
tính 

Lưỡng 
tính 

Lưỡng 
tính 

Lưỡng 
tính 

Lưỡng 
tính 

Lưỡng 
tính 

Lưỡng 
tính 

Lưỡng 
tính 

Lưỡng 
tính 

Lưỡng 
tính 

Lưỡng 
tính 

Lưỡng 
tính 

Lưỡng 
tính 

Lưỡng 
tính 

Lưỡng 
tính 

Lưỡng 
tính 

Lưỡng 
tính 

Lưỡng 
tính 

Lưỡng 
tính 

Đài Lá bắc 
và lá đài 
đều 

5,hình 
móng 

hoặc vẩy 
ốc, màu 

xanh 
nhạt 

Lá bắc 
và lá đài 
đều 

5,hình 
móng 

hoặc vẩy 
ốc, màu 

xanh 
nhạt 

Lá bắc 
và lá đài 
đều 

5,hình 
móng 

hoặc vẩy 
ốc, màu 

xanh 
nhạt 

Lá bắc 
và lá đài 
đều 

5,hình 
móng 

hoặc vẩy 
ốc, màu 

xanh 
nhạt 

Lá bắc 
và lá đài 
đều 

5,hình 
móng 

hoặc vẩy 
ốc, màu 

xanh 
nhạt 

Lá bắc 
và lá đài 
đều 

5,hình 
móng 

hoặc vẩy 
ốc, màu 

xanh 
nhạt 

Lá bắc 
và lá đài 
đều 

5,hình 
móng 

hoặc vẩy 
ốc, màu 

xanh 
nhạt 

Lá bắc 
và lá đài 
đều 

5,hình 
móng 

hoặc vẩy 
ốc, màu 

xanh 
nhạt 

Lá bắc 
và lá đài 
đều 

5,hình 
móng 

hoặc vẩy 
ốc, màu 

xanh 
nhạt 

Lá bắc 
và lá đài 
đều 

5,hình 
móng 

hoặc vẩy 
ốc, màu 

xanh 
nhạt 

Lá bắc 
và lá đài 
đều 

5,hình 
móng 

hoặc vẩy 
ốc, màu 

xanh 
nhạt 

Lá bắc 
và lá đài 
đều 

5,hình 
móng 

hoặc vẩy 
ốc, màu 

xanh 
nhạt 

Lá bắc 
và lá đài 
đều 

5,hình 
móng 

hoặc vẩy 
ốc, màu 

xanh 
nhạt 

Lá bắc 
và lá đài 
đều 

5,hình 
móng 

hoặc vẩy 
ốc, màu 

xanh 
nhạt 

Lá bắc 
và lá đài 
đều 

5,hình 
móng 

hoặc vẩy 
ốc, màu 

xanh 
nhạt 

Lá bắc 
và lá đài 
đều 

5,hình 
móng 

hoặc vẩy 
ốc, màu 

xanh 
nhạt 

Lá bắc 
và lá đài 
đều 

5,hình 
móng 

hoặc vẩy 
ốc, màu 

xanh 
nhạt 

Lá bắc 
và lá đài 
đều 

5,hình 
móng 

hoặc vẩy 
ốc, màu 

xanh 
nhạt 

Lá bắc 
và lá đài 
đều 

5,hình 
móng 

hoặc vẩy 
ốc, màu 

xanh 
nhạt 

Lá bắc 
và lá đài 
đều 

5,hình 
móng 

hoặc vẩy 
ốc, màu 
nâu tím 

Lá bắc 
và lá đài 
đều 

5,hình 
móng 

hoặc vẩy 
ốc, màu 

xanh 
nhạt 

Lá bắc 
và lá đài 
đều 

5,hình 
móng 

hoặc vẩy 
ốc, màu 

xanh 
nhạt 

Lá bắc 
và lá đài 
đều 

5,hình 
móng 

hoặc vẩy 
ốc, màu 

xanh 

Lá bắc 
và lá đài 
đều 

5,hình 
móng 

hoặc vẩy 
ốc, màu 
nâu tím 

Lá bắc 
và lá đài 
đều 

5,hình 
móng 

hoặc vẩy 
ốc, màu 

xanh 



Đánh giá đa dạng nguồn gen 25 mẫu trà hoa vàng (Camellia spp.) thu thập tại Quảng Ninh bằng chỉ thị RADP và ISSR 
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 Tràng Gồm 10-
12 cánh, 

màu 
vàng, 

hình bầu 
dục,các 
cánh rời 

nhau 

Gồm 10-
12 cánh, 

màu 
vàng, 

hình bầu 
dục,các 
cánh rời 

nhau 

Gồm 10-
12 cánh, 

màu 
vàng, 

hình bầu 
dục,các 
cánh rời 

nhau 

Gồm 10-
12 cánh, 

màu 
vàng, 

hình bầu 
dục,các 
cánh rời 

nhau 

Gồm 10-
12 cánh, 

màu 
vàng, 

hình bầu 
dục,các 
cánh rời 

nhau 

Gồm 10-
12 cánh, 

màu 
vàng, 

hình bầu 
dục,các 
cánh rời 

nhau 

Gồm 10-
12 cánh, 

màu 
vàng, 

hình bầu 
dục,các 
cánh rời 

nhau 

Gồm 10-
12 cánh, 

màu 
vàng, 

hình bầu 
dục,các 
cánh rời 

nhau 

Gồm 10-
12 cánh, 

màu 
vàng, 

hình bầu 
dục,các 
cánh rời 

nhau 

Gồm 10-
12 cánh, 

màu 
vàng, 

hình bầu 
dục,các 
cánh rời 

nhau 

Gồm 10-
12 cánh, 

màu 
vàng, 

hình bầu 
dục,các 
cánh rời 

nhau 

Gồm 10-
12 cánh, 

màu 
vàng, 

hình bầu 
dục,các 
cánh rời 

nhau 

Gồm 10-
12 cánh, 

màu 
vàng, 

hình bầu 
dục,các 
cánh rời 

nhau 

Gồm 10-
12 cánh, 

màu 
vàng, 

hình bầu 
dục,các 
cánh rời 

nhau 

Gồm 10-
12 cánh, 

màu 
vàng, 

hình bầu 
dục,các 
cánh rời 

nhau 

Gồm 10-
12 cánh, 

màu 
vàng, 

hình bầu 
dục,các 
cánh rời 

nhau 

Gồm 10-
12 cánh, 

màu 
vàng, 

hình bầu 
dục,các 
cánh rời 

nhau 

Gồm 10-
12 cánh, 

màu 
vàng, 

hình bầu 
dục,các 
cánh rời 

nhau 

Gồm 10-
12 cánh, 

màu 
vàng, 

hình bầu 
dục,các 
cánh rời 

nhau 

Gồm 10-
12 cánh, 

màu 
vàng, 

hình bầu 
dục,các 
cánh rời 

nhau 

Gồm 10-
12 cánh, 

màu 
vàng, 

hình bầu 
dục,các 
cánh rời 

nhau 

Gồm 10-
12 cánh, 

màu 
vàng, 

hình bầu 
dục,các 
cánh rời 

nhau 

Gồm 10-
12 cánh, 

màu 
vàng, 

hình bầu 
dục,các 
cánh rời 

nhau 

Gồm 10-
12 cánh, 

màu 
vàng, 

hình bầu 
dục,các 
cánh rời 

nhau 

Gồm 10-
12 cánh, 

màu 
vàng, 

hình bầu 
dục,các 
cánh rời 

nhau 

Nhị Chỉ nhị 
nhiều rời 
nhau, có 

lông, 
hợp với 

cánh 
hoa tại 

gốc 

Chỉ nhị 
nhiều rời 
nhau, có 

lông, 
hợp với 

cánh 
hoa tại 

gốc 

Chỉ nhị 
nhiều rời 
nhau, có 

lông, 
hợp với 

cánh 
hoa tại 

gốc 

Chỉ nhị 
nhiều rời 
nhau, có 

lông, 
hợp với 

cánh 
hoa tại 

gốc 

Chỉ nhị 
nhiều rời 
nhau, có 

lông, 
hợp với 

cánh 
hoa tại 

gốc 

Chỉ nhị 
nhiều rời 
nhau, có 

lông, 
hợp với 

cánh 
hoa tại 

gốc 

Chỉ nhị 
nhiều rời 
nhau, có 

lông, 
hợp với 

cánh 
hoa tại 

gốc 

Chỉ nhị 
nhiều rời 
nhau, có 

lông, 
hợp với 

cánh 
hoa tại 

gốc 

Chỉ nhị 
nhiều rời 
nhau, có 

lông, 
hợp với 

cánh 
hoa tại 

gốc 

Chỉ nhị 
nhiều rời 
nhau, có 

lông, 
hợp với 

cánh 
hoa tại 

gốc 

Chỉ nhị 
nhiều rời 
nhau, có 

lông, 
hợp với 

cánh 
hoa tại 

gốc 

Chỉ nhị 
nhiều rời 
nhau, có 

lông, 
hợp với 

cánh 
hoa tại 

gốc 

Chỉ nhị 
nhiều rời 
nhau, có 

lông, 
hợp với 

cánh 
hoa tại 

gốc 

Chỉ nhị 
nhiều rời 
nhau, có 

lông, 
hợp với 

cánh 
hoa tại 

gốc 

Chỉ nhị 
nhiều rời 
nhau, có 

lông, 
hợp với 

cánh 
hoa tại 

gốc 

Chỉ nhị 
nhiều rời 
nhau, có 

lông, 
hợp với 

cánh 
hoa tại 

gốc 

Chỉ nhị 
nhiều rời 
nhau, có 

lông, 
hợp với 

cánh 
hoa tại 

gốc 

Chỉ nhị 
nhiều rời 
nhau, có 

lông, 
hợp với 

cánh 
hoa tại 

gốc 

Chỉ nhị 
nhiều rời 
nhau, có 

lông, 
hợp với 

cánh 
hoa tại 

gốc 

Chỉ nhị 
nhiều rời 
nhau, có 

lông, 
hợp với 

cánh 
hoa tại 

gốc 

Chỉ nhị 
nhiều rời 
nhau, có 

lông, 
hợp với 

cánh 
hoa tại 

gốc 

Chỉ nhị 
nhiều rời 
nhau, có 

lông, 
hợp với 

cánh 
hoa tại 

gốc 

Chỉ nhị 
nhiều rời 
nhau, có 

lông, 
hợp với 

cánh 
hoa tại 

gốc 

Chỉ nhị 
nhiều rời 
nhau, có 

lông, 
hợp với 

cánh 
hoa tại 

gốc 

Chỉ nhị 
nhiều rời 
nhau, có 

lông, 
hợp với 

cánh 
hoa tại 

gốc 

Nhụy 3-4 vòi 
nhụy 
hợp 

thành 
bầu 
nhụy 

3-4 vòi 
nhụy 
hợp 

thành 
bầu 
nhụy 

3-4 vòi 
nhụy 
hợp 

thành 
bầu 
nhụy 

3-4 vòi 
nhụy 
hợp 

thành 
bầu 
nhụy 

3-4 vòi 
nhụy 
hợp 

thành 
bầu 
nhụy 

3-4 vòi 
nhụy 
hợp 

thành 
bầu 
nhụy 

3-4 vòi 
nhụy 
hợp 

thành 
bầu 
nhụy 

3-4 vòi 
nhụy 
hợp 

thành 
bầu 
nhụy 

3-4 vòi 
nhụy 
hợp 

thành 
bầu 
nhụy 

3-4 vòi 
nhụy 
hợp 

thành 
bầu 
nhụy 

3-4 vòi 
nhụy 
hợp 

thành 
bầu 
nhụy 

3-4 vòi 
nhụy 
hợp 

thành 
bầu 
nhụy 

3-4 vòi 
nhụy 
hợp 

thành 
bầu 
nhụy 

3-4 vòi 
nhụy 
hợp 

thành 
bầu 
nhụy 

3-4 vòi 
nhụy 
hợp 

thành 
bầu 
nhụy 

3-4 vòi 
nhụy 
hợp 

thành 
bầu 
nhụy 

3-4 vòi 
nhụy 
hợp 

thành 
bầu 
nhụy 

3-4 vòi 
nhụy 
hợp 

thành 
bầu 
nhụy 

3-4 vòi 
nhụy 
hợp 

thành 
bầu 
nhụy 

3-4 vòi 
nhụy 
hợp 

thành 
bầu 
nhụy 

3-4 vòi 
nhụy 
hợp 

thành 
bầu 
nhụy 

3-4 vòi 
nhụy 
hợp 

thành 
bầu 
nhụy 

3-4 vòi 
nhụy 
hợp 

thành 
bầu 
nhụy 

3-4 vòi 
nhụy 
hợp 

thành 
bầu 
nhụy 

3-4 vòi 
nhụy 
hợp 

thành 
bầu 
nhụy 

Đặc 
điểm 
khác 

Kích 
thước 

hoa nhỏ 
4-7 cm 

Kích 
thước 

hoa nhỏ 
4-7 cm 

Kích 
thước 

hoa nhỏ 
4-7 cm 

Kích 
thước 

hoa nhỏ 
4-7 cm 

Kích 
thước 

hoa nhỏ 
4-7 cm 

Kích 
thước 

hoa nhỏ 
4-7 cm 

Kích 
thước 

hoa nhỏ 
4-7 cm 

Kích 
thước 

hoa nhỏ 
4-7 cm 

Kích 
thước 

hoa nhỏ 
4-7 cm 

Kích 
thước 

hoa nhỏ 
4-7 cm 

Kích 
thước 

hoa nhỏ 
4-7 cm 

Kích 
thước 

hoa nhỏ 
4-7 cm 

Kích 
thước 

hoa nhỏ 
4-7 cm 

Kích 
thước 

hoa nhỏ 
4-7 cm 

Kích 
thước 

hoa nhỏ 
4-7 cm 

Kích 
thước 

hoa nhỏ 
4-7 cm 

Kích 
thước 

hoa nhỏ 
4-7 cm 

Kích 
thước 

hoa nhỏ 
4-7 cm 

Kích 
thước 

hoa nhỏ 
4-7 cm 

Kích 
thước 

hoa nhỏ 
4-7 cm 

Kích 
thước 

hoa nhỏ 
4-7 cm 

Kích 
thước 

hoa nhỏ 
4-7 cm 

Kích 
thước 

hoa lớn 
7-10 cm 

Kích 
thước 

hoa lớn 
7-10 cm 

Kích 
thước 

hoa lớn 
7-10 cm 

Màu 
vàng 
nhạt 

Màu 
vàng 
nhạt 

Màu 
vàng 
nhạt 

Màu 
vàng 
nhạt 

Màu 
vàng 
nhạt 

Màu 
vàng 
nhạt 

Màu 
vàng 
nhạt 

Màu 
vàng 
nhạt 

Màu 
vàng 
nhạt 

Màu 
vàng 
nhạt 

Màu 
vàng 
nhạt 

Màu 
vàng 
nhạt 

Màu 
vàng 
nhạt 

Màu 
vàng 
nhạt 

Màu 
vàng 
nhạt 

Màu 
vàng 

đậm hơn 

Màu 
vàng 

đậm hơn 

Màu 
vàng 
nhạt 

Màu 
vàng 
nhạt 

Màu 
vàng 

đậm hơn 

Màu 
vàng 
nhạt 

Màu 
vàng 
nhạt 

Màu 
vàng 

đậm hơn 

Màu 
vàng 

đậm hơn 

Màu 
vàng 

đậm hơn 

Quả 
và 
hạt 

Đặc 
điểm 
quả 

Quả 
đơn, 
hình 

cầu, có 
3-9 

hạt/quả 

Quả 
đơn, 
hình 

cầu, có 
3-9 

hạt/quả 

Quả 
đơn, 
hình 

cầu, có 
3-9 

hạt/quả 

Quả 
đơn, 
hình 

cầu, có 
3-9 

hạt/quả 

Quả 
đơn, 
hình 

cầu, có 
3-9 

hạt/quả 

Quả 
đơn, 
hình 

cầu, có 
3-9 

hạt/quả 

Quả 
đơn, 
hình 

cầu, có 
3-9 

hạt/quả 

Quả 
đơn, 
hình 

cầu, có 
3-9 

hạt/quả 

Quả 
đơn, 
hình 

cầu, có 
3-9 

hạt/quả 

Quả 
đơn, 
hình 

cầu, có 
3-9 

hạt/quả 

Quả 
đơn, 
hình 

cầu, có 
3-9 

hạt/quả 

Quả 
đơn, 
hình 

cầu, có 
3-9 

hạt/quả 

Quả 
đơn, 
hình 

cầu, có 
3-9 

hạt/quả 

Quả 
đơn, 
hình 

cầu, có 
3-9 

hạt/quả 

Quả 
đơn, 
hình 

cầu, có 
3-9 

hạt/quả 

Quả 
đơn, 
hình 

cầu, có 
3-9 

hạt/quả 

Quả 
đơn, 
hình 

cầu, có 
3-9 

hạt/quả 

Quả 
đơn, 
hình 

cầu, có 
3-9 

hạt/quả 

Quả 
đơn, 
hình 

cầu, có 
3-9 

hạt/quả 

Quả 
đơn, 
hình 

cầu, có 
3-9 

hạt/quả 

Quả 
đơn, 
hình 

cầu, có 
3-9 

hạt/quả 

Quả 
đơn, 
hình 

cầu, có 
3-9 

hạt/quả 

Quả 
đơn, 
hình 

cầu, có 
3-9 

hạt/quả 

Quả 
đơn, 
hình 

cầu, có 
3-9 

hạt/quả 

Quả 
đơn, 
hình 

cầu, có 
3-9 

hạt/quả 

Kích 
thước 

quả nhỏ 
3-7 cm 

Kích 
thước 

quả nhỏ 
3-7 cm 

Kích 
thước 

quả nhỏ 
3-7 cm 

Kích 
thước 

quả nhỏ 
3-7 cm 

Kích 
thước 

quả nhỏ 
3-7 cm 

Kích 
thước 

quả nhỏ 
3-7 cm 

Kích 
thước 

quả nhỏ 
3-7 cm 

Kích 
thước 

quả nhỏ 
3-7 cm 

Kích 
thước 

quả nhỏ 
3-7 cm 

Kích 
thước 

quả nhỏ 
3-7 cm 

Kích 
thước 

quả nhỏ 
3-7 cm 

Kích 
thước 

quả nhỏ 
3-7 cm 

Kích 
thước 

quả nhỏ 
3-7 cm 

Kích 
thước 

quả nhỏ 
3-7 cm 

Kích 
thước 

quả nhỏ 
3-7 cm 

Kích 
thước 

quả nhỏ 
3-7 cm 

Kích 
thước 

quả nhỏ 
3-7 cm 

Kích 
thước 

quả nhỏ 
3-7 cm 

Kích 
thước 

quả nhỏ 
3-7 cm 

Kích 
thước 

quả nhỏ 
3-7 cm 

Kích 
thước 

quả nhỏ 
3-7 cm 

Kích 
thước 

quả nhỏ 
3-7 cm 

Kích 
thước 

quả lớn 
5-10cm 

Kích 
thước 

quả lớn 
5-10cm 

Kích 
thước 

quả lớn 
5-10cm 


